
 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN 
(Áp dụng từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có bảng giá mới) 

 

              Kích thước 
 
Chủng loại 

≥ 10 m2 8 - 9,9 m2 7 - 7,9 m2 6 - 6,9 m2 5 - 5,9 m2 4 - 4,9 m2 3 - 3,9 m2 
< 3 m2 

(bộ) 

CỬA CUỐN ĐÀI LOAN THÀNH PHẨM 

Lá 6 dem 
(± 8%) 

Moteur 260.000 280.000 300.000 320.000 350.000 400.000 450.000 1.300.000 

Lò xo 290.000 310.000 330.000 350.000 380.000 430.000 480.000 1.400.000 

Lá 7 dem 
(± 8%) 

Moteur 280.000 300.000 320.000 340.000 370.000 420.000 470.000 1.400.000 

Lò xo 310.000 330.000 350.000 370.000 400.000 450.000 500.000 1.500.000 

Lá 8 dem 
(± 8%) 

Moteur 300.000 320.000 340.000 360.000 390.000 440.000 490.000 1.500.000 

Lò xo 330.000 350.000 380.000 400.000 430.000 480.000 530.000 1.600.000 

Lá 1 ly 
(± 8%) 

Moteur 480.000 500.000 520.000 540.000 570.000 620.000 670.000 4.300.000 

Lò xo 510.000 530.000 550.000 750.000 600.000 650.000 700.000 4.500.000 

CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG ( Bản lá 100 ) - SƠN TĨNH ĐIỆN – MẠ MÀU 

Lá 1 ly 
(± 8%)  

550.000 570.000 590.000 
     

Lá 1.2 ly 
(± 8%)  

750.000 770.000 790.000 
     

CỬA CUỐN INOX THÀNH PHẨM (LÁ INOX, ĐÁY INOX, RAY INOX, TRỤC MẠ KẼM) 

Lá 6 dem INOX 304 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000 4.000.000 

Lá 7 dem INOX 304 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 4.500.000 

Lá 8 dem INOX 304 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 5.000.000 

Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa có Motor, Bình lưu điện) 
- Nếu bấm bướm thì cộng thêm 20.000 đồng/m2 
- Nếu lá sơn tĩnh điện màu ghi sần (CN Đức) thì cộng thêm 100.000 đồng/m2. 
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành HCM 
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chưa bao gồm công lắp đặt. Chi phí lắp đặt được tính như sau: 
* Cửa cuốn từ 10 m2 trở lên: 40.000 đồng/ m2 
* Cửa cuốn từ 10 m2 trở xuống: 400.000 đồng/bộ 


